
A TUYẾN TỈNH

(1) Chi cục Dân số KHHGĐ

Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

1

Nguyễn Thị Kiều My

Nữ

28/8/1987

Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên - 

Huế

Kinh 

Không

Chuyên viện,

Chi cục DS-KHHGĐ
1/11/2017 12/12

Cử nhân Công 

nghệ thực 

phẩm

Sơ cấp Chuyên viên Anh B A Chuyên viên

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ dân số

2

Lê Thị Mai Hân

Nữ

23/11/1985

Phú Diên- Phú Vang- Thừa Thiên Huế

Kinh 

Không

Chuyên viện,

Chi cục DS-KHHGĐ
12/12

Cử nhân Tâm 

lý học
Chuyên viên Anh C B Chuyên viên

(2) Bệnh viện Lao và bệnh Phổi

Phó phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến

3

Đoàn Chiến Thắng

Nam

10/09/1989

Yên Lâm, Yên Mô, Ninh Bình

Kinh 

Không

Nhân viên, Phòng kế 

hoạch - Chỉ đao tuyến
13/04/2018 12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B A

Bác sĩ 

(hạng III)

4

Lê Anh Thể

Nam

12/8/1988

Đức Lân, Đức Mộ, Quảng Ngãi

Kinh 

Không

Nhân viên, Khoa Khám 

- HSCC
12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B UDCNTTCB

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Khoa Dược - VTYT

5

Nguyễn Thị Hòa

Nữ

27/10/1985

Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Kinh 

Không

Nhân viên, Khoa Dược 

- VTYT
12/12 Dược sỹ Chuyên viên AnhC UDCNTTCB

Dược sĩ 

(hạng III)

Phó khoa Khám - HSCC

STT

PHỤ LỤC 3A

DANH SÁCH

Rà soát, bổ sung nhân sự giới thiệu quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các khoa phòng; Trưởng, Phó Trạm Y tế thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-SYT ngày        /7/2023 của Sở Y tế Gia Lai

Trình độ các mặt
Ngạch công 

chức/viên 

chứcHọc vấn
Chuyên môn 

nghiệp vụ

Lý luận 

chính trị

Quản lý nhà 

nước, Bồi 

dưỡng

Ngoại ngữ Tin học

Họ và tên

- Giới tính

-Ngày tháng năm sinh

-Quê quán

Dân tộc, 

tôn giáo

Chức vụ đơn vị công 

tác
Ngày vào Đảng
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6

Lê Anh Thể

Nam

12/8/1988

Đức Lân, Đức Mộ, Quảng Ngãi

Kinh 

Không

Nhân viên, Khoa Khám 

- HSCC
12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B UDCNTTCB

Bác sĩ 

(hạng III)

(3) Bệnh viện 331

 Điều dưỡng trưởng Khoa KB- HSCC

7

Lê Thị Hằng

Nữ

16/03/1982

Quãng Trung, Quãng Xương, Thanh 

Hóa

Kinh 

Không

Viên chức Khoa KB-

HSCC
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

8

Nguyễn Thị Nam

Nữ

14/10/1988

Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Kinh 

Không

Viên chức Khoa KB-

HSCC
03/01/2012  12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

9

Đặng Thị Hải

Nữ

17/04/1990

Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Kinh 

Không

Viên chức Khoa KB-

HSCC
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

 Điều dưỡng trưởng/ Nữ hộ sinh trưởng Khoa Ngoại sản

10

Hà Thị Nguyệt

Nữ

08/12/1988

TT Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Ngoại 

sản
12/12

Cử nhân Nữ 

hộ sinh
Anh B A

Hộ sinh 

(hạng IV)

11

Trần Thị Thu

Nữ

11/10/1988

Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Ngoại 

sản
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

12

Nguyễn Thị Lan

Nữ

02/02/1983

Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Ngoại 

sản
03/02/2018  12/12

Cử nhân Nữ 

hộ sinh
Anh B CNTT cơ bản

Hộ sinh 

(hạng III)

 Điều dưỡng trưởng Khoa Nội- Nhi- Nhiễm

13

Nguyễn Thị Nga

Nữ

02/05/1986

Thái Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Nội- 

Nhi- Nhiễm
03/02/2017  12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

14

Đặng Thị Dung

Nữ

25/11/1988

Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Nội- 

Nhi- Nhiễm
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh A B

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)
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15

Đinh Thị Lý Hà

Nữ

29/03/1986

Quy Hóa, Minh Hóa, Quãng Bình

Kinh 

Không

Viên chức Phòng Kế 

hoạch- Nghiệp vụ
08/05/2015  12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B1 CNTT cơ bản

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

Điều dưỡng trưởng Khoa YHCT-PHCN

16

Lê Thị Liên

Nữ

10/01/1973

Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Kinh 

Không

Viên chức Khoa 

YHCT-PHCN
08/02/2006  12/12

Điều dưỡng 

Cao đẳng
Anh B A

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

17

Nguyễn Phi Hải

Nam

02/10/1982

Văn Tố, Tới Kỳ, Hải Dương

Kinh 

Không

Viên chức Khoa 

YHCT-PHCN
04/11/2019  12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

 Điều dưỡng trưởng Khoa LCK-TMH-RHM

18

Vũ Thị Hậu

Nữ

04/05/1988

Yên Phú, Yên Mô, Ninh Bình

Kinh 

Không

Viên chức Khoa LCK-

TMH-RHM
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh A B

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

19

Nguyễn Thị Ngọt

Nữ

24/12/1990

Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình

Kinh 

Không

Viên chức Khoa LCK-

TMH-RHM
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh C C

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

 Kỹ thuật viên trưởng Khoa Cận Lâm Sàng

20

Nguyễn Tiến Lực

Nam

02/10/1982

Đức Nhân, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Cận 

lâm sàng
12/12

Cử nhân Xét 

nghiệm
Anh A B

Kỹ thuật 

(viên hạng 

IV)

21

Đồng Thị Huệ

Nữ

11/10/1991

Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

Kinh 

Không

Viên chức Khoa Cận 

lâm sàng
12/12

Cử nhân Xét 

nghiệm
Anh A A

Kỹ thuật 

(viên hạng 

IV)

(4) Trung tâm kiểm soát bệnh tật

Phó Trưởng Khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm

22

Lê Văn Thìn 

Nam

04/12/1989

Xã Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Kinh 

Không

 Nhân viên Khoa 

PCBTN - TTKSBT
12/12 Bs. YHDP C B

Bác sĩ YHDP 

(hạng III)

Phó Trưởng Khoa Sức khỏe môi trường - YTTH - BNN

23

Vũ Phương Việt Hằng 

Nữ 

04/09/1978 

Phố Hàng Cót, Vị Xuyên, Nam Định

Kinh 

Không

Nhân viên Khoa 

SKMT-YTTH-BNN- 

TTKSBT

4/6/2018 12/12
Thạc sĩ - bác sĩ 

Nhãn khoa
B Pháp B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng Khoa Dinh dưỡng



4

24

Nguyễn Ngọc Hà

Nữ

25/08/1987

 Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, 

Tỉnh Thanh Hóa

Kinh 

Không

Nhân viên Khoa Dinh 

dưỡng- TTKSBT
28/9/2018 12/12

Thạc sỹ Y tế 

Công cộng
Anh văn B1 UDCNTTCB

YTCC

(hạng III)

(5) Trung tâm Giám định Y khoa

Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính - Kế toán

25

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

11/2/1973

Hoa Lư-Đông Hưng-Thái Bình

Tày 

Không

Viên chức Phòng Tổ 

chức - Hanh chính - Kế 

toán

13/2/2002 12/12
Cử nhân Kinh 

tế
Trung cấp Chuyên viên B Anh Văn UD CNTTCB Chuyên viên

26

  Đặng Thị Hà 

Nữ

28/9/1980

  Bình Quý-Thăng Bình-Quảng Nam  

Kinh 

Không

Viên chức Phòng Tổ 

chức - Hanh chính - Kế 

toán

14/8/2003 12/12
Cử nhân Điều 

dưỡng
Trung cấp Chuyên viên B Anh Văn B

Điều dưỡng 

(hạng III)

Phó Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính - Kế toán

27

Nguyễn Thị Mai Hoa

Nữ

11/2/1973

Hoa Lư-Đông Hưng-Thái Bình

Tày 

Không

Viên chức Phòng Tổ 

chức - Hanh chính - Kế 

toán

13/2/2002 12/12
Cử nhân Kinh 

tế
Trung cấp Chuyên viên B Anh Văn UD CNTTCB Chuyên viên

28

  Đặng Thị Hà 

Nữ

28/9/1980

  Bình Quý-Thăng Bình-Quảng Nam  

Kinh 

Không

Viên chức Phòng Tổ 

chức - Hanh chính - Kế 

toán

14/8/2003 12/12
Cử nhân Điều 

dưỡng
Trung cấp Chuyên viên B Anh Văn B

Điều dưỡng 

(hạng III)

Phó Trưởng Phòng Khám Giám định

29

Đinh Thị Ngọc

Nữ

23/11/1985

Kon Pla - Kbang - Gia Lai

Bana 

Không

Viên chức Phòng 

Khám Giám định
25/3/2021 12/12 Bác sỹ đa khoa B Anh Văn UD CNTTCB

Bác sĩ 

(hạng III)

30

Phạm Thị Chinh

Nữ

15/7/1984

 TT Thứa-Lương Tài - Bắc Ninh

Kinh 

Không

Viên chức Phòng 

Khám Giám định
31/8/2016 12/12 Bác sỹ đa khoa B Anh Văn UD CNTTCB

Bác sĩ 

(hạng III)

(6) Trung tâm Pháp Y

Phó Khoa Giám định

31

Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nữ

02/02/1979

Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định

Kinh

Không

Bs, Giám định viên 

Khoa Giám định
23/5/2008 12/12

Bác sỹ chuyên 

khoa 1 Nội 

tổng quát

Trung cấp Chuyên viên C Anh Văn B
Bác sĩ 

(hạng II)

TUYẾN HUYỆN

(1) Trung tâm Y tế An Khê

Trưởng khoa Truyền nhiễm
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32

Nguyễn Minh Lại

Nam

20/4/1968

Thành An, An Khê, Gia Lai

Kinh 

Không

Viên chức khoa Truyền 

nhiễm
4/8/1999 12/12

Bác sĩ CK1 

Nội
Cao Cấp Chuyên viên Anh B Tin học B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng khoa KSBT-HIV-AIDS

33

Mai Thị Thảo

Nữ

17/06/1989

Quảng Văn, Quảng Trạch, Quảng Bình

Kinh 

Không

Phó trưởng trạm Y tế 

phường An Tân
24/9/2013 12/12

Y sĩ, Cử nhân 

y tế công cộng
Sơ cấp Anh B CNTT cơ bản

Y sĩ

 (hạng IV)

(2) Trung tâm Y tế Ayunpa

Phó khoa Ngoại tổng hợp

34

Ksor H'Đon

Nữ

'08/11/1988

IaTrok, IaPa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức khoa Ngoại 

tổng hợp
12/12

Bác sỹ CKI 

gây mê hồi sức
Anh B B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng 
phòng TC-HC

35

Trần Ngọc Hoàng Anh

Nam

29/07/1990

Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Kinh

Không

Viên chức phòng TC-

HC
03/01/2017 12/12

Kỹ sư công 

nghệ

 thông tin

Chuyên

 viên
Anh A2 Chuyên viên 

Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu

36

Đỗ Thị Nhâm

Nữ

15/02/1990

Trực Thắng-Trực Ninh-Nam Định

Kinh

Không

Viên chức khoa Hồi 

sức cấp cứu  - TTYT 

TX  Ayun Pa

08/02/2015
12/12

Cử nhân Điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

Điều dưỡng trưởng khoa Nội tổng hợp

37

Phạm Thị Vinh

Nữ

14/10/1992

Thái Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Kinh

Không

Viên chức khoa Nội 

tổng hợp, 

TTYT TX Ayun Pa

07/12/2022
12/12

Cử nhân Điều 

dưỡng
Anh B B

Điều dưỡng 

(hạng III)

Kỷ thuật viên trưởng (điều dưỡng trưởng) khoa Ngoại tổng hợp

38

Châu Thái Hoàng

Nam

'23/02/1993

Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định

Kinh

Không

Viên chức, khoa Ngoại 

tổng hợp
12/12

Cử nhân gây 

mê hồi sức
     Anh văn  B

Tin học ứng 

dụng 

Kỹ thuật 

(viên hạng 

IV)

Kỹ thuật viên trưởng khoa YHCT/PHCN

39

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nữ

'01/06/1993

Bình Quý - Thăng Bình - Quảng Nam

Kinh

Công giáo

Viên chức khoa 

YHCT/PHCN
12/12

Cao đẳng 

VLTL/PHCN
Anh B A

Kỹ thuật 

(viên hạng 

IV)

Phó trưởng trạm Y tế xã Chư Băh
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40

Võ Thị Thanh Thủy

Nữ

'14/03/1985

Nhơn An, An Nhơn, Nghĩa Bình

Kinh

Không

Viên chức,

trạm Y tế xã Chư Băh 
'20/11/2012 12/12

Cử nhân Nữ 

hộ sinh
Anh văn B, Jrai B

Nữ hộ sinh 

(hạng III)

Phó trưởng trạm y tế xã Iasao

41

Rah Lan H' Ly La

Nữ

'04/03/1991

IaRtô, Ayun Pa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức,

trạm Y tế xã IaSao
03/12/2021  12/12

Cử nhân Hộ 

Sinh 
Anh văn B B

Nữ hộ sinh 

(hạng III)

Phó trưởng trạm y tế phường Đoàn Kết

42

Nguyễn Thị Vinh

Nữ 

'16/10/1989

Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Kinh

Không

Viên chức,

trạm Y tế phường Đoàn 

Kết

06/10/2020 12/12 Y sỹ Anh văn C, Jrai
Tin học ứng dụng 

CNTTCB

Y sĩ

 (hạng IV)

(3) Trung tâm Y tế Chư Păh

 Điều dưỡng trưởng khoa K-HSCC-LCK

43

Nguyễn Thị Sen

Nữ

17/9/1976

Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình

Kinh

Không

Viên chức- Khoa KB-

HSCC - TTYT huyện 

ChưPăh

 05/10/2011 12/12 CĐĐD Anh văn B B

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

 Điều dưỡng trưởng khoa NNN-YHCT-PHCN  

44

Phùng Thị Như Giang

Nữ

13/5/1988

Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà nội

Kinh

Không

Viên chức- Khoa NNN- 

 TTYT huyện ChưPăh
23/12/2020 12/12 CNĐD Anh văn B1 THUDCB

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

 Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại -CSSKSS  

45

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

23/6/1981

Ninh Sơn, Thiệu Sơn, Thanh Hóa

Kinh

Không

Viên chức- Khoa 

Ngoại- TTYT huyện 

ChưPăh

 16/8/2016  12/13 CN NHS Anh văn B B
Hộ sinh 

(hạng IV)

Phó trưởng trạm Ia Khươl

46

Rơ Châm Ayung

Nữ

27/3/1991

Ia Khươl, Chư Păh, Gia Lai

Jrai 

Không

Viên chức- TYT xã Ia 

Khươl - TTYT huyện 

ChưPăh

10/11/2022 12/12 Bác sĩ ĐK Anh văn C A
Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng trạm Ia Kreng

47

Phạm Thị Chung

Nữ

06/9/1987

Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định

Kinh

Không

Viên chức- TYT xã Ia 

Kreng - TTYT huyện 

ChưPăh

14/4/2014 12/12 Y sỹ Anh văn B A
Y sĩ

 (hạng IV)

 Phó trưởng trạm IaMơ Nông  
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48

Lương Thị Ca

Nữ

28/06/1983

Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kinh

Không

Viên chức- TYT xã Ia 

Mơ Nông - TTYT 

huyện ChưPăh

12/12 Y sỹ
Y sĩ

 (hạng IV)

 Phó trưởng trạm Hà Tây

49

Vũ Đình Nam

Nam

25/5/1986

Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

Kinh

Không

Viên chức- TYT xã Hà 

Tây - TTYT huyện 

ChưPăh

10/11/2020 12/12 CNĐD Anh văn C A
Điều dưỡng 

(hạng III)

 Phó trưởng trạm Ia Ka

50

Khin

Nam

25/6/1993

Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức- TYT xã Ia 

Ka - TTYT huyện 

ChưPăh

21/11/2019 12/12 Y sỹ Sơ cấp Anh văn B A
Y sĩ

 (hạng IV)

Phó trưởng trạm Ia Nhin

51

Ksor Hying

Nữ

16/10/1987

Ia Trok, Ia pa, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức- TYT xã Ia 

Nhin - TTYT huyện 

ChưPăh

17/4/2020 12/12 Bác sĩ ĐK Sơ cấp Anh văn C A
Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng trạm Nghĩa Hòa

52

Vin

Nữ

06/02/1990

Tân Sơn, Pleiku, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức- TYT xã 

Nghiã Hòa - TTYT 

huyện ChưPăh

22/11/2019 12/12 Y sỹ Anh văn C A
Y sĩ

 (hạng IV)

 Phó trưởng trạm Đăktơver

53

Rơ Châm BLêh

Nữ

27/3/1991

Ia Khươl, Chư Păh, Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức- TYT xã 

Đăk Tơ Ver - TTYT 

huyện ChưPăh

12/12 Bác sĩ ĐK Anh văn C A
Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng trạm Nghĩa hưng

54

Bửng

Nam

27/2/1989

Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai

Ba na

Không

Viên chức- TYT xã 

Nghĩa Hưng - TTYT 

huyện ChưPăh

12/12 Bác sĩ ĐK Anh văn B B
Bác sĩ 

(hạng III)

(4) Trung tâm Y tế Chư Prông

I Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

55

Phạm Thị Thúy Liễu 

Nữ

06/12/1986

Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên - 

Huế

Kinh

Không

Trưởng trạm Y tế xã Ia 

Drang
29/9/2017 12/12 Bác sĩ đa khoa Chuyên viên Anh B CNTT cơ bản

Bác sĩ 

(hạng III)

II Trưởng trạm Y tế xã Ia O
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56

Dương Văn Trường

Nam

10/06/1973

Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

Kinh

Không

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Ia O
10/9/2018 12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng trạm Y tế xã Ia O

57

Dương Văn Trường

Nam

10/06/1973

Nội Hoàng, Yên Dũng, Bắc Giang

Kinh

Không

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Ia O
10/9/2018 12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng trạm Y tế xã Bàu Cạn

58

Nguyễn Thị Anh Thơ

Nữ

04/10/1991

Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định

Kinh

Không

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Bàu Cạn
24/9/2014 12/12

Y sĩ, Cử nhân 

y tế công cộng
Anh A C

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó Trưởng trạm Y tế xã  Ia Lâu

59

Nông Thị Tinh

Nữ

12/08/1984

Nghinh Tường, Võ Nhai, Thái Nguyên

Tày

Không

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Ia Lâu
6/10/2009 12/12

Y sĩ, Cử nhân 

y tế công cộng
Anh B CNTT cơ bản

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó Trưởng trạm Y tế xã Ia Vê

60

Võ Thị Như Ý

Nữ

21/04/1989

Thị trấn Long Đức, Long Đức, Trà Vinh

Kinh

Không

Nhân viên Trạm Y tế 

xã Ia Vê
12/12

Y sĩ, Cử nhân 

y tế công cộng
Anh B CNTT cơ bản

Y sĩ

 (hạng IV)

(5) Trung tâm Y tế Đăk Pơ

Phó Trưởng khoa Y tế công cộng - dinh dưỡng-an toàn thực phẩm

61

Đỗ Thị Hồng Ngọc

Nữ

10/12/1988

Tây Sơn - An Khê -Gia Lai

Kinh

Không

Phó trưởng phòng Điều 

dưỡng
04/7/2019 12/12 CN điều dưỡng Trung cấp Chuyên viên Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Điều dưỡng 

(hạng III)

III Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ya Hội

62

R ' Omal

Nam

17/7/1992

Chứ Mố-Aympa-Gia Lai

J'rai

Không

Viên chức, Y sỹ, Trạm 

Y tế xã Ya Hội
12/12 Y sỹ đa khoa Anh B

Ứng dụng tin 

học trình độ A

Y sĩ

 (hạng IV)

IV Phó Trưởng trạm Y tế thị trấn Đak Pơ

63

Trần Thị Huế

Nữ

2/9/1991

Hải Quang - Hải Hậu -Nam Định

Kinh 

Không

Viên chức, Y sỹ, Trạm 

Y tế thị trấn Đak Pơ
12/12 Y sỹ đa khoa Anh B A

Y sĩ

 (hạng IV)

(6) Trung tâm Y tế Đức Cơ

Phó trưởng Khoa Nội Nhi Nhiễm
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64

Rơ Mah Hyân;  

Nam;

02/5/1985 ;

Ia Dơk - Đức Cơ - Gia Lai

Jrai, 

Không

Nhân Viên, Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm
12/12 Bác sĩ đa khoa Anh B

Bác sĩ 

(hạng III)

Điều dưỡng Trưởng khoa Nôi- Nhi - Nhiễm

65

Võ Thị Thanh Huyền;

 Nữ;

 23/12/1983;

Hưng Lam - Hưng Nguyên - Nghệ An

Kinh, 

Không
Nhân viên Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm
05/11/2020 12/12

Cao đẳng điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

66

Thái Thị Tuyết;

 Nữ; 

17/1/1986; 

Hòa Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Kinh, 

Không
Nhân viên Khoa Nội - 

Nhi - Nhiễm
12/12

Cao đẳng điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

Điều dưỡng Trưởng khoa Khám- Liên chuyên khoa- Hồi sức cấp cứu

67

Phạm Thị Dinh; 

Nữ;

 15/08/1988;

Nghĩa lâm - Nghĩa Hưng - Nam Định

Kinh, 

Không
Nhân viên Khoa Khám 

LCK HSCC
12/12

Cử nhân Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

Phó trưởng khoa Ngoại - CSSKSS

68

Phạm Hoàng Lộc;

 Nam;

 24/12/1989; 

Bãng Lãng - Nam Hòa - Thừa Thiên 

Huế

Kinh, 

Không
Nhân viên Khoa Ngoại 

- CSSKSS
12/12 Bác sĩ đa khoa Anh A2 B

Bác sĩ 

(hạng III)

Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại- Chăm sóc sức khỏe sinh sản

69

Rơ Mah Choi; 

Nữ; 

1990;

 Ia Dơk - Đức Cơ - Gia Lai

Jrai, 

Không

Nhân viên Khoa Ngoại 

- CSSKSS
12/12

Cử nhân Nữ 

hộ sinh

Hộ sinh 

(hạng III)

Phó trưởng Khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng

70

Đinh Thị Hiền; 

Nữ; 

11/10/1995;

Thái Tân - Nam sách - Hải Dương

Kinh, 

Không
Nhân viên Khoa 

YHCT-PHCN
12/12

Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Anh B1 CNTTCB

Bác sĩ 

(hạng III)

Điều dưỡng Trưởng khoa Y học cổ truyền- Phục hồi chức năng 

71

Ksor Niết;

 Nữ;

11/09/1988;

Ia Hiao - Ayun Pa - Gia Lai

Jrai, 

Không

Nhân viên Khoa YHCT 

- Phục hồi chức năng
12/12

Cao đẳng điều 

dưỡng
Anh B

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

Phó trưởng trạm Y tế Ia Dom

72

Lê Thị Mộng Điệp; 

Nữ; 

20/12/1985; 

Nhơn Hậu - An Nhơn - Bình Định

Kinh, 

Không Nhân viên TYT Ia Dom 10/12/2009 12/12 Cử nhân YTCC CNTTCB
YTCC

 (hạng III)
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Trưởng trạm Y tế Ia Dơk

73

Tạ Thị Thanh Thương; 

Nữ; 

5/5/1984; 

Đồng kết - Châu Giang - Hưng Yên

Kinh, 

Không
Phó Trưởng TYT Ia 

Dơk
13/9/2017 12/12 Bác sĩ đa khoa Trung cấp Anh C C

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng trạm Y tế Ia Nan

74

Huỳnh Lê Phương; 

Nam; 

23/11/1979; 

Cát Nhơn - Phù Cát - Bình Định

Kinh, 

Không Nhân viên TYT Ia Nan 12/12 Cử nhân YTCC
YTCC

 (hạng III)

(7) Trung tâm Y tế Iagrai

Phó Khoa Y tế công cộng-Dinh dưỡng-ATTP

75

Trần Thị Yến

Nữ

19/11/1986

Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

Kinh

Không

Nhân viên, khoa Y tế 

công cộng - Dinh 

dưỡng-ATTP

07/3/2012 12/12

Cử nhân điều 

dưỡng sản phụ 

khoa

Chuyên viên Anh B
Ứng dụng 

TTCB

Hộ sinh 

(hạng III)

(8) Trung tâm Y tế Ia Pa

Phó phòng Tổ chức- Hành chính

76

Trần Ng. Điệp Thùy Trang

 Nữ

19/11/1981

Cát Tân- Phù Cát- Bình Định

Kinh

Không

Viên chức Trạm YTX 

Chư răng
19/5/2006 12/12 Cử nhân YTCC Sơ cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

YTCC

 (hạng III)

Phó Trạm YTX Ia Trok

77

Rô H'Luật

Nữ

04/7/1988

Ia Trok- Ia Pa- Gia Lai

Ja Rai

Không

Viên chức Trạm YTX 

Ia Trok
30/11/2015 12/12 Y sỹ đa khoa Anh văn A Tin học A

Y sĩ

 (hạng IV)

(9) Trung tâm Y tế Kông Chro

Trưởng khoa Nội - Nhi- Nhiệm

78

Phạm Ngọc Bản

- Nam

- 21/10/1980

- Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

Kinh

Không

Phó trưởng khoa Nội 

Nhi Nhiễm, Trung tâm 

Y tế Kông Chro

15/11/2016 12/12
Bác sỹ chuyên 

khoa  I Nhi

Tương đương 

sơ cấp
Chuyên viên B B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu

79

Đinh Đênh

 Nam

 16/5/1988

Thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia La

Bahnar

Không

Viên chức khoa Hồi 

sức cấp cứu, Trung tâm 

Y tế Kông Chro

05/9/2013 12/12

Bác sỹ chuyên 

khoa I Gây mê 

hồi sức

Chuyên viên
ƯDCNTT cơ 

bản

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng Khoa Dược-TTB-VTYT

80

Dương Thanh Hải

 Nam

20/3/1984

- Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Kinh

Không

Viên chức phòng Tổ 

chức - Hành chính, 

Trung tâm Y tế Kông 

Chro

06/7/2013 12/12
Dược sỹ Đại 

học
Trung cấp Chuyên viên B B

Dược sĩ 

(hạng III)
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Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh

81

Nguyễn Chí Cường

 Nam

 21/12/1975

Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định

Kinh

Không

Viên chức khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh, Trung tâm Y 

tế Kông Chro

07/8/2009 12/12
Cử nhân Xét 

nghiệm
Trung cấp Chuyên viên B

ƯDCNTT cơ 

bản

Kỹ thuật y 

(hạng III)

82

Nguyễn Thị Nga

- Nữ

- 16/3/1987

- Đoàn Kết, Thanh Miện, Hải Dương

Kinh

Không

Viên chức khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh, Trung tâm Y 

tế Kông Chro

12/12

Bác sỹ chuyên 

khoa I Chẩn 

đoán hình ảnh

Chuyên viên B
ƯDCNTT cơ 

bản

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó Trưởng Khoa Y tế công cộng-

Dinh dưỡng-ATTP

83

Đinh Nglênh

 Nam

 11/8/1992

Thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia 

Lai

Bahnar

Không

Viên chức khoa Kiểm 

soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, Trung tâm 

Y tế Kông Chro

14/10/2022 12/12
Bác sỹ Y học 

dự phòng
B

ƯDCNTT cơ 

bản

Bác sĩ YHDP 

(hạng III)

Phó Trưởng Phòng Dân số

84

Mai Văn Phong

Nam

30/8/1990

Tây Sơn, An Khê, Gia Lai

Kinh

Không

Viên chức phòng Dân 

số, Trung tâm Y tế 

Kông Chro

03/02/2016 12/12
Cử nhân Xã 

hội học
Trung cấp Chuyên viên B

ƯDCNTT cơ 

bản

Dân số viên 

(hạng III)

(10) Trung tâm Y tế Krông Pa

 Phó trưởng trạm thị trấn Phú Túc

85

Phan Thị Tùng

Nữ

14/11/1977

Đức Sơn-Anh Sơn -Nghệ An

Kinh

Không

Viên chức Trạm Y tế 

xã Ia Mlah
3/1/2015 12/12

Cử nhân Y tế 

công cộng
Sơ cấp Anh B

CN

TTCB

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó Trưởng trạm y tế xã Ia Rmok

86

Ksor Hiền

Nữ

18/07/1983

Chư Đrăng-Krông Pa-Gia Lai

Jrai

Không

Viên chức khoa YTCC-

Dinh dưỡng-ATVSTP
6/1/2007 12/12

Cử nhân Y tế 

công cộng
Trung cấp Anh B A

Y sĩ

 (hạng IV)

(11) Trung tâm Y tế Mang Yang

Trưởng phòng Điều dưỡng 

87

Trịnh Thị Mến

Nữ

12/02/1978

Quỳnh Phụ - Thái Bình

Kinh

Không

Điều dưỡng trưởng 

khoa NS-LCK.
5/3/2012 12/12

Cử nhân hộ 

sinh
Chuyên viên Anh văn B UDCNTTCB

Hộ sinh 

(hạng III)

88

Châu Thị Quyên

Nữ

20/04/1983

Phù Cát - Bình Định

Kinh

Không

Điều dưỡng trưởng 

khoa N-N-N.
5/5/2011 12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Chuyên viên Anh văn B UDCNTTCB

Điều dưỡng 

(hạng III)
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Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu

89

Trần Thị Tâm

Nữ

10/12/1989

Phong Châu - Phú Thọ

Kinh

Không

Viên chức khoa KB-

HSCC
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Chuyên viên Anh văn A2 UDCNTTCB

Điều dưỡng 

(hạng III)

90

Mai Thị Mỹ Linh

Nữ

03/11/1995

Thăng Bình - Quảng Nam

Kinh

Không

Viên chức khoa KB-

HSCC
12/12

Cử nhân điều 

dưỡng
Anh văn A2 UDCNTTNC

Điều dưỡng 

(hạng III)

91

Am Long

Nữ

15/08/1992

Đăk Đoa - Gia Lai

Bana

Tin lành

Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT&PHCN
12/12

Cao đẳng điều 

dưỡng
Anh văn B UDCNTTCB

Điều dưỡng 

hạng

(hạng IV)

Hộ sinh trưởng khoa NS-LCK

92

Phan Thị Minh Tâm

Nữ

11/11/1982

An Khê - Gia Lai

Kinh

Không

Viên chức khoa Ngoai-

Sản-LCK
12/12

Cử nhân hộ 

sinh
Anh văn B UDCNTTCB

Hộ sinh 

(hạng IV)

Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh

93

Bùi Thị Tấn Ngọc

Nữ

25/07/1986

Tây Sơn - Bình Định

Kinh

Không

Viên chức  khoa Xét 

nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh

12/12
Cử nhân xét 

nghiệm
Anh văn B UDCNTTCB

Kỹ thuật 

(viên hạng 

IV)

Trưởng trạm Y tế xã A Yun

94

B Yit

Nam

18/09/1985

Mang Yang - Gia Lai

Bana

Không

Phó Trưởng trạm Y tế 

xã A Yun
26/12/2022 12/12 Bác sỹ đa khoa Anh văn C Tin học B

Bác sĩ 

(hạng III)

Phó trưởng trạm Y tế xã Kon Chiêng

95

Thiều Tâm Trung

Nam

17/02/1993

Hiệp Đức - Quảng Nam

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế xã 

Kon Chiêng
12/12 Y sỹ đa khoa Anh văn B UDCNTTCB

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó trưởng trạm Y tế xã Kon Thụp.

96

Ksor H'Tơ

Nữ

07/01/1995

Ia Pa - Gia Lai

Ia Rai

Không

Viên chức trạm Y tế xã 

Đăk Trôi
12/12 Y sỹ đa khoa Anh văn B UDCNTTCB

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó trưởng trạm Y tế xã Đê Ar

97

Phạm Thị Chinh

Nữ

08/05/1990

Diễn Châu - Nghệ An

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế xã 

Kon Chiêng
12/12 Y sỹ đa khoa Anh văn B THVP

Y sĩ

 (hạng IV)

Phó trưởng trạm Y tế xã Đăk Djrăng
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98

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

19/03/1989

Duy Tiên - Hà Nam

Kinh

Không

Viên chức trạm Y tế xã 

Đăk Djrăng
12/12 Y sỹ đa khoa Anh văn B UDCNTTCB

Y sĩ

 (hạng IV)

(12) Trung tâm Y tế Phú Thiện

Phó trưởng trạm y tế xã Chư A Thai

99

Rcom H' Xơm

Nữ

'09/09/1990

TT Phú Thiện, H.Phú Thiện, T. Gia Lai

Jrai 

Không

Viên chức, Trạm Y tế 

xã Chư A Thai
12/12 Y sĩ đa khoa Anh văn B Tin học A

Y sĩ

 (hạng IV)

Danh sách này có 99 vị trí


